
 

WEEK 04 – GRADE 6 

    UNIT 2: SCHOOL 

              Period 12: GRAMMAR – PAGE 15 

1. And (và): 

Dùng để nối các danh từ cùng loại với nhau hoặc chỉ sự thêm vào  

 Được dùng trong câu khẳng định. 

E.g.  I like Math and biology. 

  I don’t like Math, biology or music. 

2. Or (hoặc, hay):  

Dùng để chỉ sự lựa chọn hoặc dùng để liệt kê từ 2 danh từ trở lên 

 Được dùng trong câu phủ định. 

E.g. I don’t like Math, biology or music. 

 My sister doesn’t like math or biology. 

3. Possessive pronouns ( đại từ sở hữu):  

 Thay thế cho một danh từ/cụm danh từ đã nói trước đó, nhằm tránh lặp lại. 

Note: It không có dạng đại từ sở hữu. Its là dạng tính từ sở hữu của it. 

E.g: - My favorite subject is English. What’s yours? ( “yours” này thay thế cho your 

favorite subject? ) 

    - What is your favorite subject? Mine is English.  

 - This house is ours ( This house is our house) 

 

Subject Possessive Pronouns Meaning 

I mine Cái của tôi 

You yours Cái của bạn, cái của các bạn 

We ours Cái của chúng tôi 

They theirs Cái của họ 

He his Cái của anh ấy 

She hers Cái của cô ấy, cái của chị ấy 



 HOMEWORK:  

- Learn Grammar by heart. 

- Prepare Vocabulary (Page 16) 

 

  EXERCISES: 

Choose the correct answer 

  1. I like Math, Geography __________ English ( and / or) 

  2. I don’t like Physics, Biology ________ Music ( and / or) 

 3. I like Math ____________ biology ( and / or) 

4. I don’t like Math, biology ____________ music. (and / or ) 

5. My favorite subject is Physics. What’s _____________? ( your / yours) 

          6. ________________ is English. ( My / Mine )  

 

 

 

HƯỚNG DẪN HỌC BÀI : 

1/ HỌC TỪ VỰNG: ÔN TỪ VỰNG VỀ MÔN HỌC 

- Vừa đọc từ vừa ghi từ Tiếng Anh và nghĩa Tiếng Việt ra tờ giấy nhiều lần đến 

khi nào thuộc. 

2/ HỌC Grammar: 

- Học thuộc cách dùng của “and/or” và đại từ sở hữu. 

 

 

 

 

 

 

 




